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Gi i thi u môn h cớ ệ ọ

• Lý  thuy t: 45 ti tế ế
• Th c hành, đ  án: 45 ti tự ồ ế
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N i dungộ

• Ch ng 1ươ  - T ng quan v  phân tích thi t k  HTTTổ ề ế ế
• Ch ng 2ươ  – Xác đ nh và phân tích yêu c uị ầ
• Ch ng 3 – Phân tích và thi t k  thành ph n d  li u ươ ế ế ầ ữ ệ
• Ch ng 4 - Phân tích và thi t k  thành ph n x  lýươ ế ế ầ ử
• Ch ng 5 – Thi t k  thành ph n giao di n (seminar)ươ ế ế ầ ệ
• Ch ng 6ươ  – Tri n khai và b o trì HTTTể ả
• Ch ng 7ươ  – H  th ng thông tin h ng đ i t ng (seminar)ệ ố ướ ố ượ
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Th c hànhự

Th c hi n đ  án môn h c:ự ệ ồ ọ
• Xây d ng mô hình d  li u ERD dùng PowerDesigner.ự ữ ệ
• Qu n lý CSDL v i SQL Server, MySQL.ả ớ
• Ngôn ng  l p trình tùy ch n: C++, C#, Java, …ữ ậ ọ
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Hình th c ki m tra và đánh giáứ ể

• Báo cáo seminar: 20% (Báo cáo nhóm)
• Đ  án nhóm th c hành cu i kỳ: 30%ồ ự ố
• Thi cu i kỳ: 50% ố
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Chương 1
TỔNG QUAN VỀ 

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HTTT
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Ch ng 1 ươ -  T ng quan v  HTTTổ ề

• H  th ngệ ố
• H  th ng t  ch cệ ố ổ ứ
• H  th ng qu n lýệ ố ả
• Thông tin
• H  th ng thông tin ệ ố
• Phân tích thi t k  h  th ngế ế ệ ố
• Vai trò - Yêu c u đ i v i m t phân tích ầ ố ớ ộ

viên
• Ti p c n xây d ng HTTTế ậ ự
• Mô hình và các ph ng pháp mô hình hóaươ
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H  th ngệ ố

• H  th ng là t p h p các y u t , thành ph n, đ n v  cùng lo i ệ ố ậ ợ ế ố ầ ơ ị ạ
ho c cùng ch c năng có quan h  ho c liên h  ch t ch  v i ặ ứ ệ ặ ệ ặ ẽ ớ
nhau làm thành m t th  th ng nh t, nh m đ t đ n nh ng m c ộ ể ố ấ ằ ạ ế ữ ụ
đích xác đ nh. ị

• H  th ng còn là t p h p nh ng t  t ng nh ng nguyên t c, ệ ố ậ ợ ữ ư ưở ữ ắ
quy t c liên k t v i nhau m t cách logic làm thành m t th   ắ ế ớ ộ ộ ể
th ng nh t.ố ấ

• Vd: H  th ng t  t ng, h  th ng các quy t c ng  pháp, h  ệ ố ư ưở ệ ố ắ ữ ệ
th ng đ ng s t, h  th ng tín hi u giao thông, …ố ườ ắ ệ ố ệ

• Trong m t h  th ng, m i thành ph n có th  có nh ng ch c ộ ệ ố ỗ ầ ể ữ ứ
năng riêng nh ng khi k t h p l i chúng có nh ng ch c năng ư ế ợ ạ ữ ứ
đ c bi t.ặ ệ
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C u t o c a H  th ngấ ạ ủ ệ ố

• Môi tr ng ườ
(environment)

• Gi i h n (boundary)ớ ạ
• Thành ph n ầ

(component)
• Liên h  gi a các thành ệ ữ

ph nầ
• M c đích (purpose)ụ
• Giao di n (interface)ệ
• Đ u vào (input)ầ
• Đ u ra (output)ầ
• Ràng bu c (constraints)ộ

Đ u ầ
vào Thành 

ph nầ

Gi i ớ
h nạ

Đ u raầGiao 
di nệ

Liên h  ệ
gi a các ữ

thành ph nầ
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H  th ng (ví d )ệ ố ụ

Gi i h nớ ạ

Đ u vàoầ :
Băng đĩa,
ti n m t,ề ặ
lao đ ng,ộ
tài s n,ả

….

Phòng 
kinh 

doanh

Kho

Văn phòng

Môi tr ngườ : khách hàng, nhà cung c p, ấ
ngân hàng,…

Đ u ra:ầ
Băng đĩa,
ti n m t,ề ặ
b ng giá,ả
hóa đ n,ơ

…

Xem Đ i lý băng đĩa ABC nh  m t h  th ngạ ư ộ ệ ố
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H  th ng (ví d )ệ ố ụ

• Xem máy ch i nh c CD nh  m t h  th ng ơ ạ ư ộ ệ ố

Thành ph n ầ
đ c tín hi uọ ệ
Thành ph n ầ
đ c tín hi uọ ệ

Thành ph n ầ
khu ch đ i ế ạ

tín hi uệ

Thành ph n ầ
khu ch đ i ế ạ

tín hi uệ

Thành ph n ầ
chuy n đ i ể ổ

tín hi uệ

Thành ph n ầ
chuy n đ i ể ổ

tín hi uệ

Thành ph n ầ
đi u khi n ề ể

tín hi uệ

Thành ph n ầ
đi u khi n ề ể

tín hi uệ

CD

Xác l p ậ
đi u ề

khi nể

Âm nh cạ

H  th ng ch i nh c CDệ ố ơ ạ
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Các b  ph n c a h  th ngộ ậ ủ ệ ố

B  ộ
ph nậ
QĐ

B  ph n qu n lýộ ậ ả

B  ph n tác vộ ậ ụ

Môi tru ngờ

xác đ nh m c tiêu ho t ị ụ ạ
đ ng, đ a ra quy t đ nh ộ ư ế ị

quan tr ng, tác đ ng ọ ộ
đ n s  t n t i và  phát ế ự ồ ạ

tri n c a t  ch c.ể ủ ổ ứ

th c hi n v t lý ho t đ ng ự ệ ậ ạ ộ
c a t  ch c (tr c ti p s n ủ ổ ứ ự ế ả
xu t, th c hi n d ch v ) ấ ự ệ ị ụ

d a trên m c tiêu và ự ụ
ph ng h ng đ c đ  ra ươ ướ ượ ề

b i b  ph n quy t đ nh ở ộ ậ ế ị

thu th p thông tin, ậ
d  li u; l u tr  và ữ ệ ư ữ

x  lý thông tin, ử
truy n tin ề

Thông tin vào Thông tin ra
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H  th ng t  ch cệ ố ổ ứ

• Là h  th ng n m trong b i c nh môi tr ng ệ ố ằ ố ả ườ
kinh t  xã h i, bao g m các thành ph n đ c t  ế ộ ồ ầ ượ ổ
ch c k t h p v i nhau ho t đ ng nh m đ t ứ ế ợ ớ ạ ộ ằ ạ
đ n m t m c tiêu kinh t , xã h iế ộ ụ ế ộ . Trong tr ng ườ
h p này đ c g i là h  th ng t  ch c kinh t  xã ợ ượ ọ ệ ố ổ ứ ế
h i.ộ  

• M c tiêu ụ
– M c tiêu l i nhu nụ ợ ậ

 Đ t ra trong các ho t đ ng kinh doanh. ặ ạ ộ Ví d : bán hàng, s n ụ ả
xu t,… ấ

– M c tiêu phi l i nhu nụ ợ ậ
 Đ t ra trong các ho t đ ng xã h i. ặ ạ ộ ộ Ví d : ho t đ ng t  thi n, y ụ ạ ộ ừ ệ

t ,… ế

• Đ c đi m chung: do con ng i t o ra và có s  tham ặ ể ườ ạ ự
gia c a con ng i.ủ ườ
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• Các lo i h  th ng t  ch c: 3 lo iạ ệ ố ổ ứ ạ
– Hành chánh s  nghi p ự ệ

 M c tiêuụ : phi l i nhu n, ph c v  cho đi u hành nhà n c và ợ ậ ụ ụ ề ướ
nhân dân.

 Ví dụ: y ban nhân dân, h i đ ng nhân dân, m t tr n,…ủ ộ ồ ặ ậ

– Xã h iộ
 M c tiêuụ : phi l i nhu n, các d ch v  c a t  ch c nh m tr  giúp ợ ậ ị ụ ủ ổ ứ ằ ợ

v  tinh th n, v t ch t cho con ng i ề ầ ậ ấ ườ
 Ví dụ: t  thi n (UNICEP), y t , giáo d c,…ừ ệ ế ụ

– Kinh tế
 M c tiêuụ : l i nhu n, hi u qu  kinh t . T o ra giá tr  hàng hóa, ợ ậ ệ ả ế ạ ị

d ch v  ph c v  cho đ i s ng con ng i.ị ụ ụ ụ ờ ố ườ
 Ví dụ: s n xu t s n ph m, bán hàng, xu t nh p kh u, ngân hàng, ả ấ ả ẩ ấ ậ ẩ

v n chuy n, đi n tho i,…  ậ ể ệ ạ

H  th ng t  ch cệ ố ổ ứ
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Môi tr ng h  th ng t  ch cườ ệ ố ổ ứ

• Là nh ng thành ph n bên ngoài t  ch c tác đ ng lên t  ch c ữ ầ ổ ứ ộ ổ ứ
nh m cung c p đ u vào cũng nh  nh n các đ u ra c a t  ằ ấ ầ ư ậ ầ ủ ổ
ch c nh  là hàng hóa, nguyên v t li u, thông tin,…ứ ư ậ ệ  
– Môi tr ng kinh t : khách hàng, nhà cung ng, ngân hàng,…ườ ế ứ
– Môi tr ng xã h i: nhà n c, công đoàn,…ườ ộ ướ

Bi n đ iế ổ

Môi tr ngườ

Thông l ng n i ượ ộ
bộ

Thông 
l ng vàoượ Thông 

l ng raượ

Môi tr ngườ

hàng hoá

d ch vị ụ

ti nề

hàng hoá

d ch vị ụ

ti nề
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• Ví d : Đ i lý băng đĩa ABCụ ạ

Gi i h nớ ạ

Đ u vàoầ :
Băng đĩa,
ti n m t,ề ặ

nhân công,
tài s n,ả

….

Phòng 
kinh 

doanh

Kho

Văn phòng

Môi tr ngườ : khách hàng, nhà cung c p, ấ
ngân hàng,…

Đ u ra:ầ
Băng đĩa,
ti n m t,ề ặ
b ng giá,ả
hóa đ n,ơ

…
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H  th ng qu n lýệ ố ả

• Là b  ph n đ m nh n ho t đ ng qu n lý c a t  ch c bao ộ ậ ả ậ ạ ộ ả ủ ổ ứ
g m con ng i, ph ng ti n, ph ng pháp và bi n pháp đ  ồ ườ ươ ệ ươ ệ ể
ki m tra nh m đ a ho t đ ng c a t  ch c đi đúng m c tiêu.ể ằ ư ạ ộ ủ ổ ứ ụ  

Phòng kinh 
doanh Văn phòng

Kho

Khách 
hàng

Nhà 
cung 
c pấ

(1)

(2)

(2)
(3)

(4)

(5)(6)
(7)

(8)

Gi i h nớ ạ
(1): Đ n đ t hàng c a khách hàng g i đ n ơ ặ ủ ở ế
b  ph n bán hàngộ ậ
(2): Đ n đ t hàng đã đ c ki m tra h p l  ơ ặ ượ ể ợ ệ
g i cho văn phòng đ  theo dõi và kho đ  ở ể ể
chu n b  giao hàngẩ ị
(3): Thông tin t n kho và s  l ng c n đ t ồ ố ượ ầ ặ
đ  đáp ng đ n hàngể ứ ơ
(4): Đ n đ t hàng đ c l p và g i cho nhà ơ ặ ượ ậ ở
cung c pấ
(5): Băng đĩa giao t  nhà cung c p vào khoừ ấ
(6): Phi u nh p hàng g i cho văn phòng đ  ế ậ ở ể
theo dõi
(7): Thông báo cho phòng kinh doanh tình 
tr ng t n kho hi n hành.ạ ồ ệ
(8): Băng đĩa giao cho khách hàng 
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Thông tin

• Thông tin là m t hay t p h p nh ng ph n t  th ng g i là ộ ậ ợ ữ ầ ử ườ ọ
các tín hi u, ph n ánh ý nghĩa v  m t đ i t ng, hi n t ng ệ ả ề ộ ố ượ ệ ượ
hay m t quá trình nào đó c a s  v t thông qua quá trình nh n ộ ủ ự ậ ậ
th c.ứ

• Tín hi u đ c bi u hi n d i nhi u d ng khác nhau: ngôn ệ ượ ể ệ ướ ề ạ
ng  (ti ng nói, văn b n ch  vi t, đ ng tác), hình nh, âm ữ ế ả ữ ế ộ ả
thanh, mùi v ... đ c nh n bi t thông qua các c  quan c m ị ượ ậ ế ơ ả
giác và  quá trình nh n th c. ậ ứ

Ch  th  ủ ể
ph n ánhả
Ch  th  ủ ể
ph n ánhả

Đ i t ng ố ượ
ti p nh nế ậ
Đ i t ng ố ượ
ti p nh nế ậ
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Tính ch t thông tinấ

• Giá thành (cost) và giá tr  (value) ị
• Giá thành (cost):

– Chi phí tr  cho vi c thu th p, l u tr , bi n đ i, truy n các ả ệ ậ ư ữ ế ổ ề
thông tin c  s  c u thành nên thông tin.ơ ở ấ

• Giá tr  (value): ph  thu c vàoị ụ ộ
 B n ch t thông tin.ả ấ
 Tính trung th c.ự
 Th i đi m.ờ ể
 M c đ  hi m hoi.ứ ộ ế
 Giá thành.
 S  bi u di n thông tin.ự ể ễ
 Ch  th  s  d ng thông tin.ủ ể ử ụ
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Thông tin & d  li uữ ệ

D  li uữ ệD  li uữ ệ X  lý d  li uử ữ ệX  lý d  li uử ữ ệ Thông tinThông tin

D  li u môn ữ ệ
h cọ

D  li u môn ữ ệ
h cọ

D  li u thiữ ệD  li u thiữ ệ
T ng h p d  li uổ ợ ữ ệT ng h p d  li uổ ợ ữ ệ

B ng đi m ả ể
t ng h pổ ợ

B ng đi m ả ể
t ng h pổ ợ

D  li u SVữ ệD  li u SVữ ệ
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N i dung thông tinộ

• Thông tin t  nhiênự
– Thông tin vi t (văn b n), thông tin hình nh (tranh nh, s  ế ả ả ả ơ

đ , bi u đ ,…), thông tin mi ng (l i nói), thông tin âm ồ ể ồ ệ ờ
thanh, xúc giác,…

• Thông tin c u trúcấ
– Đ c ch n l c t  các thông tin t  nhiên, cô đ ng và đ c ượ ọ ọ ừ ự ọ ượ

c u trúc hóa d i d ng các đ c tr ng c  th  ấ ướ ạ ặ ư ụ ể
– u đi mƯ ể

 Truy n đ t nhanh h n, đ  chính xác và tin c y cao, chi m ít ề ạ ơ ộ ậ ế
không gian 

 Có th  tính toán, x  lý theo thu t gi i ể ử ậ ả
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• Là h  th ng đ c t  ch c th ng nh t t  trên ệ ố ượ ổ ứ ố ấ ừ
xu ng d i, có ch c năng x  lý, phân tích, ố ướ ứ ử
t ng h p thông tin, giúp các “nhà qu n lý” ổ ợ ả
qu n lý t t c  s  c a mình, tr  giúp ra quy t ả ố ơ ở ủ ợ ế
đ nh ho t đ ng kinh doanh. ị ạ ộ

• Là m t h  th ng qu n lý đ c phân thành ộ ệ ố ả ượ
nhi u c p t  trên xu ng d i và chuy n t  ề ấ ừ ố ướ ể ừ
d i lên trên.ướ

H  th ng thông tinệ ố
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Ho t đ ng c a h  th ng thông tinạ ộ ủ ệ ố  

Các yêu c u ầ
thông tin

Xác đ nh d  ị ữ
li u c n thi tệ ầ ế

Tham kh o ả
d  li uữ ệ

D  li uữ ệThu th p, ậ
đi u ch nh d  ề ỉ ữ

li uệ

Ngu n thông tin d  li u ồ ữ ệ
bên ngoài

T  ch c, x  ổ ứ ử
lý d  li uữ ệ

Chuy n thông ể
tin

Thông tin

Truy n đ t ề ạ
thông tin

Đ i t ng truy c p ố ượ ậ
thông tin

ho t đ ngạ ộ

Thành ph nầ
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Các h  th ng thông tinệ ố

• HTTT tác v  (TPS- ụ
Transaction Processing 
Systems)

• HTTT qu n lý (MIS – ả
Management Information 
Systems)

• H  h  tr  ra quy t đ nh ệ ỗ ợ ế ị
(DSS – Dicision Support 
Systems)
– H  chuyên gia (ES - Expert ệ

Systems)
– H  ch  đ o (EIS – Executive ệ ỉ ạ

Information System)

HTTT-HTQĐ, HCG, HCĐHTTT-HTQĐ, HCG, HCĐ

HTTT-Qu n lýảHTTT-Qu n lýả

HTTT-Tác vụHTTT-Tác vụ
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Các h  th ng thông tinệ ố
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Các h  th ng thông tinệ ố

HTTT tác v  (TPS):ụ
- Đ c đi mặ ể : 

- Ghi nh n, tìm ki m, phân lo i ậ ế ạ
thông tin, s p x p và t  ch c l u ắ ế ổ ứ ư
tr  thông tinữ
- Chi m m t t  l  l n trong toàn ế ộ ỉ ệ ớ
b  HTTT  ộ

- M c đíchụ : tăng t c đ  x  lýố ộ ử
-Đ i t ngố ượ : nhân viên b  ph n th c ộ ậ ự
thi tác v  c a h  th ng ụ ủ ệ ố

HTTT qu n lý (MIS)ả
-Đ c đi mặ ể : báo bi u báo cáo đ c t ng k t ể ượ ổ ế
t  HTTT tác v  ừ ụ
-M c đíchụ : đáp ng cho vi c theo dõi, qu n ứ ệ ả
lý, đánh giá v  tình hình và ho t đ ng c a h  ề ạ ộ ủ ệ
th ng hi n hành.ố ệ
-Đ i t ngố ượ : tr ng, phó phòng và lãnh đ o ưở ạ
c a các chi nhánh  ủ

HTTT-HTQĐ, HCG, HCĐHTTT-HTQĐ, HCG, HCĐ

HTTT-Qu n lýảHTTT-Qu n lýả

HTTT-Tác vụHTTT-Tác vụ
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Các h  th ng thông tinệ ố

H  h  tr  ra quy t đ nh (DSS)ệ ỗ ợ ế ị
-Đ c đi mặ ể : s  d ng d  li u quá ử ụ ữ ệ
kh  đ  đánh giá v  các tình hu ng ứ ể ề ố
thay th  ho c tình hu ng ch n l a ế ặ ố ọ ự
trong t ng lai ươ
-M c tiêuụ : Tr  giúp các nhà qu n ợ ả
lý có c  s  đ  quy t đ nh ho t ơ ở ể ế ị ạ
đ ng ộ
- Đ i t ngố ượ : các nhà qu n lý c p ả ấ
cao, nhà phân tích kinh doanh,…

HTTT ch  đ o (EIS)ỉ ạ
- Đ c đi mặ ể : các nhà lãnh đ o c p ạ ấ
cao nh  ban giám đ c có th  b t ư ố ể ắ
đ u vi c khai thác d  li u  m c đ  ầ ệ ữ ệ ở ứ ộ
t ng h p cao r i đi xu ng các vùng ổ ợ ồ ố
d  li u chi ti t c  th  đ  theo dõi ữ ệ ế ụ ể ể
ho t đ ng c a t ng chi nhánh và ạ ộ ủ ừ
c a toàn b  công ty theo t ng yêu ủ ộ ừ
c u ầ

H  chuyên gia (ES)ệ
-Đ c đi mặ ể : 

-H at đ ng thông qua h p th ai ọ ộ ộ ọ
t ng tácươ
-Đ t ra câu h i đ  ng i dùng tr  ặ ỏ ể ườ ả
l i, d a vào k t qu  tr  l i, ES s  ờ ự ế ả ả ờ ẽ
cung c p các đ  ngh  d a vào các ấ ề ị ự
lu t ậ

-Đ i t ngố ượ : các nhà qu n lý c p cao, ả ấ
nhà phân tích kinh doanh

HTTT-HTQĐ, HCG, HCĐHTTT-HTQĐ, HCG, HCĐ

HTTT-Qu n lýảHTTT-Qu n lýả

HTTT-Tác vụHTTT-Tác vụ
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Các h  th ng thông tinệ ố
Lo i h  th ngạ ệ ố Đ c đi mặ ể Ph ng pháp phát tri nươ ể

TPS

 Dung l ng l u tr  l n, t p trung ượ ư ữ ớ ậ
trên qu n lýả  d  li uữ ệ

 M c tiêu: hi u qu  luân chuy n, x  ụ ệ ả ể ử
lý d  li u, giao ti p v i các TPS ữ ệ ế ớ
khác

- Ti p c n h ng x  lýế ậ ướ ử
- Thu th pậ , ki m tra tính h p l , l u tr  ể ợ ệ ư ữ

d  li u, luữ ệ ân chuy n gi a các b c ể ữ ướ
xử lý.

MIS

 T ng h p d  li u t  nhi u ngu n ổ ợ ữ ệ ừ ề ồ
khác nhau

 D  báo d  li u t ng lai t  các d  ự ữ ệ ươ ừ ữ
li u quá kh  và tri th c nghi p vệ ứ ứ ệ ụ

- Ti p c n h ng d  li uế ậ ướ ữ ệ
- Hi u m i quan h  gi a các thành ể ố ệ ữ

ph n d  li u => truy cầ ữ ệ p, t ng h p ậ ổ ợ
d  li u theo nhi u cách khác nhauữ ệ ề

- Xây d ng m t mô hình d  li u ph c ự ộ ữ ệ ụ
v  nhi u m c đích s  d ng khác ụ ề ụ ử ụ
nhau.

DSS

 Đ nh h ng ị ướ xác đ nh v n đ , tìm ị ấ ề
ki m và đánh giá các gi i pháp, l a ế ả ự
ch n và so sánh các gi i phápọ ả

 Liên quan đ n các nhóm ho c các ế ặ
nhà quy t đ nh ế ị

 Th ng liên quan đ n các v n đ  ườ ế ầ ề
ph c t pứ ạ  và nhu c u truy c p d  ầ ậ ữ
li u  nhi u m c đ  chi ti t khác ệ ở ề ứ ộ ế
nhau

- Ti p c n h ng d  li u và quy t đ nh ế ậ ướ ữ ệ ế ị
lu n lýậ

- Thi t k  đ i tho i ng i dùngế ế ố ạ ườ
- Giao ti p nhóm ế
- Truy c p đ n d  li u không th  d  ậ ế ữ ệ ể ự

đoán tr c ướ
- Đòi h i s  phát tri n theo vòng l p và ỏ ự ể ặ

đ c ượ c p nh t liên t cậ ậ ụ
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Các h  th ng thông tinệ ố  (ví d )ụ

Phi u đăng ký HPếPhi u đăng ký HPế Đi m thiểĐi m thiể B ng đi mả ểB ng đi mả ể
TPS

B ng đi m t ng ả ể ổ
h pợ

B ng đi m t ng ả ể ổ
h pợ

Th ng kê k t qu  ố ế ả
h c t pọ ậ

Th ng kê k t qu  ố ế ả
h c t pọ ậ

Báo cáo tình hình 
h c t pọ ậ

Báo cáo tình hình 
h c t pọ ậMIS

H  tr  đánh giá k t ỗ ợ ế
qu  h c t p c a ả ọ ậ ủ

sinh viên

H  tr  đánh giá k t ỗ ợ ế
qu  h c t p c a ả ọ ậ ủ

sinh viên 0

10
20

30

40

50
60

70

80

90

1st  Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr

East

West

N o rth

DSS
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Nhi m v  - vai trò c a HTTT ệ ụ ủ

• Ch c năng chính c a HTTT là x  lý thông tin. ứ ủ ử
• Quá trình x  lý thông tin gi ng nh  m t h p đen ử ố ư ộ ộ

g m b  x  lý, thông tin đ u vào (input), thông tin ồ ộ ử ầ
đ u ra (output) và thông tin ph n h i c a h  th ng.ầ ả ồ ủ ệ ố

 H p đen ộ
(Black box)
 H p đen ộ

(Black box)

Ph n h i (feed back)ả ồ

OutputInput
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Nhi m v  c a HTTT ệ ụ ủ

• Đ i ngo i: ố ạ
o Thu nh n thông tin t  môi tr ng ngoàiậ ừ ườ
o Đ a thông tin ra ngoài. ư
    Thí d  nh  thông tin v  giá c , th  tr ng,. s c lao đ ng, ụ ư ề ả ị ườ ứ ộ

nhu c u hàng hóa, v.vầ
• Đ i n i: ố ộ

o Là c u n i liên l c gi a các b  ph n c a m t h  kinh ầ ố ạ ữ ộ ậ ủ ộ ệ
doanh. 

o H  tr  cho nh ng h  tác nghi p, ra quy t đ nh các thông ỗ ợ ữ ệ ệ ế ị
tin g m hai lo i nh m: ồ ạ ằ

- Ph n ánh tình tr ng n i b  c a doanh nghi p, t  ch c trong h  ả ạ ộ ộ ủ ệ ổ ứ ệ
th ngố

- Tình tr ng ho t đ ng kinh doanh c a h  th ng. ạ ạ ộ ủ ệ ố
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Vai trò c a HTTT ủ

• Là trung gian gi a:ữ
– Môi tr ng và h  th ng t  ch cườ ệ ố ổ ứ
– H  th ng con quy t đ nh và h  th ng con tác ệ ố ế ị ệ ố

nghi p.ệ
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Bi u di n HTTTể ễ

• Không gian bi u di n m t HTTT là m t không gian ba chi uể ễ ộ ộ ề

Các thành 
ph nầ

D  li uữ ệ X  lýử CPU Con 
ng iườ

truy n ề
thông

Các m c nh n th cứ ậ ứ

Quan ni mệ

T  ch cổ ứ

V t lýậ

Các b c phát tri nướ ể
- K  ho chế ạ

-Nghiên c u kh  thiứ ả

-….
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Không gian 3 m c nh n th cứ ậ ứ

• M c quan ni m:ứ ệ
– Bi u di n HTTT  góc đ  tr u t ng hóa, bi u di n yêu c u h  th ngể ễ ở ộ ừ ượ ể ễ ầ ệ ố
– Đ c l p v i tin h c, k  thu t và ph ng ti n v t lý, ngôn ng  th  hi n là ộ ậ ớ ọ ỹ ậ ươ ệ ậ ữ ể ệ

ngôn ng  phi tin h cữ ọ
– Câu h i chính là “cái gì?”ỏ

• M c t  ch c (logic):ứ ổ ứ
– Xác đ nh s  phân b  d  li u và x  lý trên các b  x  lý và s  truy n thông ị ự ố ữ ệ ử ộ ử ự ề

gi a các b  ph n, x  lý ữ ộ ậ ử
– Câu h i chính là “ Ai?  đâu? Bao gi ?”ỏ Ở ờ

• M c v t lý:ứ ậ
– Bi u di n HTTT trong m t môi tr ng c  thể ễ ộ ườ ụ ể
– G n li n v i thi t b  ph n c ng, ph n m m, …, k  thu t và ph ng ti n ắ ề ớ ế ị ầ ứ ầ ề ỹ ậ ươ ệ

v t lý.ậ
– G n li n v i ki n trúc tin h cắ ề ớ ế ọ

+ Ki n trúc client-server.ế
+ Ki n trúc phân tán.ế
+ Ki n trúc t ng h p (lai).ế ổ ợ

– Câu h i chính là “nh  th  nào?”ỏ ư ế
– Ngôn ng  th  hi n m c v t lý là ngôn ng  tin h c. ữ ể ệ ứ ậ ữ ọ
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Trình t  mô hình hoá HTTTự

Quan ni mệ

T  ch cổ ứ

V t lýậ

H  th ng quan ni m ệ ố ệ
(lu n lý) hi n t iậ ệ ạ

H  th ng quan ni m ệ ố ệ
(lu n lý) hi n t iậ ệ ạ

H  th ng v t lý hi n ệ ố ậ ệ
t iạ

H  th ng v t lý hi n ệ ố ậ ệ
t iạ

H  th ng quan ni m ệ ố ệ
(lu n lý) m iậ ớ

H  th ng quan ni m ệ ố ệ
(lu n lý) m iậ ớ

H  th ng v t lý m iệ ố ậ ớH  th ng v t lý m iệ ố ậ ớ

C
ác m

c nh
n

 th
c

ứ
ậ

ứ

Yêu c u HTTT ầ
m iớ

Yêu c u HTTT ầ
m iớ
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5 thành ph n HTTTầ

• D  li uữ ệ : bi u di n khía c nh tĩnh c a HTTT, g m ể ễ ạ ủ ồ
2 lo i:ạ
– D  li u tĩnh:ữ ệ

 Ít bi n đ i trong quá trình s ngế ổ ố
 Th i gian s ng dàiờ ố
 Ví d : hàng hóa, danh sách phòng ban, các quy đ nh, tài s n,…ụ ị ả

– D  li u đ ng:ữ ệ ộ
 Ph n ánh các giao tác h at đ ng kinh doanh, d ch vả ọ ộ ị ụ
 Th i gian s ng ng n và th ng xuyên bi n đ iờ ố ắ ườ ế ổ
 Ví d : đ n đ t hàng, hóa đ n, giao hàng, thu chi, s n xu t,…ụ ơ ặ ơ ả ấ
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5 thành ph n HTTTầ

• X  lýử

T o thông tinạT o thông tinạ Bi n đ i thông ế ổ
tin

Bi n đ i thông ế ổ
tin

L ai b  thông ọ ỏ
tin

L ai b  thông ọ ỏ
tin

S n xu tả ấS n xu tả ấ C p nh tậ ậC p nh tậ ậ V n chuy nậ ểV n chuy nậ ể
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T ng tác gi a d  li u và x  lýươ ữ ữ ệ ử

D  li u tĩnhữ ệ D  li u ữ ệ
đ ngộ

X  lýử

TT, DL l uư

TT, DL khai thác
TT, DL thu 
th pậ

TT, DL khai 
thác

Ngu n cung ồ
c pấ

Ngu n khai ồ
thác

TT, DL thu 
th p t  bên ậ ừ
ngoài

TT chuy n giaoể



40

5 thành ph n c a HTTTầ ủ

• Con ng iườ
– Nhóm ng i dùng: s  d ng và khai thác h  th ng, các yêu ườ ử ụ ệ ố

c u:ầ
 Hi u qui t c x  lý và vai trò c a mình trong HTTTể ắ ử ủ
 Có nh ng kiên th c căn b n v  tin h cữ ứ ả ề ọ
 Ph i h p t t v i nhóm phát tri n đ  xây d ng h  th ngố ợ ố ớ ể ể ự ệ ố

– Nhóm đi u hành và phát tri n: bao g m các phân tích viên, ề ể ồ
thi t k  viên, l p trình viên,…có vai trò trong vi c xây ế ế ậ ệ
d ng và b o trì h  th ng ự ả ệ ố

• B  x  lýộ ử : máy móc thi t b  dùng đ  t  đ ng hóa x  ế ị ể ự ộ ử
lý thông tin 
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5 thành ph n c a HTTTầ ủ

• Truy n thôngề : ph ng ti n và cách th c trao đ i ươ ệ ứ ổ
thông tin gi a các b  x  lý. Đi n tho i, fax, LAN, ữ ộ ử ệ ạ
WAN, internet,…

PC

PC

Server

PC

LAN

Modem

Printer

Internet

Phong ban hang

Van phong

Kho
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Các b c phát tri n HTTTướ ể

B1 - K  ho ch hóaế ạ
B2 - Nghiên c u kh  thi, kh o sát hi n tr ng ứ ả ả ệ ạ
B3 - H p đ ng trách nhi mợ ồ ệ
B4 - Phân tích, thi t kế ế
B5 - L p trìnhậ
B6 - Th  nghi mử ệ
B7 - Tri n khaiể
B8 - B o trì, thích ngả ứ



43

V t lýậ

- C u trúc v t lý ấ ậ
CSDL (h  DBMS)ệ

- H  th ng ệ ố
ph n m m ầ ề
(thi t k  l p ế ế ậ
trình)

- L p trình viênậ
-Chuyên viên HTTT
-Đ i t ng khai ố ượ
thác

- C u hình c  th , ấ ụ ể
hi u, model, …ệ

- C u hình ấ
m ng c  th  ạ ụ ể
(giao th c, ..)ứ

T  ổ
ch cứ

- Mô hình Quan h . ệ
Phân b  d  li u cho ổ ữ ệ
các b  x  lý (cách  ộ ử
nhìn view).

- Mô hình t  ổ
ch c x  lýứ ử
(Th  công, ủ
máy tính)

-Chuyên viên HTTT 
(phân tích + thi t ế
k )ế
-Đ i t ng khai ố ượ
thác
-Ng i có quy n ườ ề
quy t đ nhế ị
-Ng i quy t đ nh ườ ế ị
ph i h pố ợ

- Ki n trúc ph n ế ầ
c ngứ
- S  Servers, công ố
su tấ
- S  Client, công ố
su tấ
- Thi t b  ngo i ế ị ạ
v , …ị

- Ki n trúc, ế
ch ng lo i ủ ạ
m ng (qui ạ
mô, tính năng, 
ki n trúc, …)ế

Quan 
ni mệ

- Mô hình quan ni m ệ
DL (mô hình  th c ự
th  k t h p, th c th  ể ế ợ ự ể
k t h p m  r ng, mô ế ợ ở ộ
hình đ i t ng)ố ượ

- Mô hình 
quan ni m x  ệ ử
lý
(DFD, 
Merise)

- Ng i t  ch cườ ổ ứ
- Ng i SDườ
- Chuyên viên HTTT

D  li uữ ệ X  lýử Con ng iườ B  x  lýộ ử Truy n ề
thông

Các thành ph nầ

M c nh n th cứ ậ ứ

Các m c nh n th c – Các thành ph nứ ậ ứ ầ
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Các m c nh n th c – Các bứ ậ ứ c phát tri nướ ể

Các m c nh n th cứ ậ ứ

Các b c phát tri n.ướ ể

M c nh n ứ ậ
th cứ

TK BTTNLTPTTKHĐTNKSHTKHH

Quan 
ni mệ

T  ổ
ch cứ

V t lýậ
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Các b c phát tri n – Các thành ph nướ ể ầ

Các b c phát ướ
tri n.ể

Các thành ph n HTTTầ

Các b c ướ phát tri n”ể

Truyề
n thông

B  x  ộ ử
lý

Con 
ng iườ

X  lýử

D  ữ
Li uệ

KHH KSHT-
NCKT

HDTN PTTK LT TN BT
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Ch ng 1 -ươ  T ng quan v  HTTTổ ề

• H  th ngệ ố
• H  th ng t  ch cệ ố ổ ứ
• H  th ng qu n lýệ ố ả
• Thông tin
• H  th ng thông tin ệ ố
• Phân tích thi t k  h  th ngế ế ệ ố
Vai trò - Yêu c u đ i v i m t phân tích viênầ ố ớ ộ
• Ti p c n xây d ng HTTTế ậ ự
• Mô hình và các ph ng pháp mô hình hóaươ
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Phân tích thi t k  h  th ngế ế ệ ố

• Nh m phát tri n h  th ng m t cách có t  ằ ể ệ ố ộ ổ
ch cứ

• M c tiêu:ụ
– Phát tri n h  th ngể ệ ố
– Xây d ng ph n m m ng d ng ự ầ ề ứ ụ
– Đào t o nhân viên s  d ng ph n m m ng d ngạ ử ụ ầ ề ứ ụ
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Vai trò c a m t PTVủ ộ

• Là chìa khóa trong quy trình phát tri n HTTTể
• Nghiên c u các v n đ  và các nhu c u c n thi t c a ứ ấ ề ầ ầ ế ủ

t  ch cổ ứ
• Giúp ng i s  d ng đ nh nghĩa nh ng yêu c u m i, ườ ử ụ ị ữ ầ ớ

làm tăng kh  năng cung c p các d ch v  thông tin. ả ấ ị ụ
• Thu th p thông tinậ
• Là c u n i, trung gian gi a các đ i t ng tham gia ầ ố ữ ố ượ

xây d ng HTTTự
• Th ng là ng i lãnh đ o d  ánườ ườ ạ ự



49

Yêu c u đ i v i m t PTVầ ố ớ ộ

• K  năng phân tíchỹ
– Hi u đ c t  ch c và các ho t đ ng c a t  ể ượ ổ ứ ạ ộ ủ ổ

ch cứ
– Nh n ra các c  h i và các v n đ  thách th c ậ ơ ộ ấ ề ứ

c a t  ch củ ổ ứ
– Ki n th c v  nghi p v  h  th ngế ứ ề ệ ụ ệ ố
– Kh  năng xác đ nh v n đ , n m b t và hi u ả ị ấ ề ắ ắ ể

th u đáo nh ng yêu c u c a ng i s  d ngấ ữ ầ ủ ườ ử ụ
– Kh  năng phân tích và gi i quy t v n đả ả ế ấ ề
– L i t  duy h  th ng: ti p c n đ i t ng m t ố ư ệ ố ế ậ ố ượ ộ

cách toàn c c r i phân rã thành các v n đ  conụ ồ ấ ề
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Yêu c u đ i v i m t PTVầ ố ớ ộ

• K  năng k  thu tỹ ỹ ậ : 
– Ki n th c v  k  thu t máy tínhế ứ ề ỹ ậ
– Hi u rõ ti m năng và h n ch  c a CNTT, ph n ể ề ạ ế ủ ầ

c ng, ph n m m và các công c  liên quanứ ầ ề ụ
– N m v ng các ngôn ng  l p trình trên n n các ắ ữ ữ ậ ề

HĐH và các ph n c ng khác nhauầ ứ
– Kh  năng ng d ng thành t u công ngh  thông ả ứ ụ ự ệ

tin vào gi i quy t nh ng v n đ  th c t . ả ế ữ ấ ề ự ế
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Yêu c u đ i v i m t PTVầ ố ớ ộ

• K  năng qu n lýỹ ả : 
– Qu n lý tài nguyên: qu n lý và s  d ng hi u qu  ả ả ử ụ ệ ả

o D  đoán tài nguyên s  d ng (ngân sách)ự ử ụ
o Theo dõi và tính toán tài nguyên tiêu thụ
o S  d ng tài nguyên m t cách hi u quử ụ ộ ệ ả
o Đánh giá ch t l ng tài nguyên s  d ngấ ượ ử ụ
o B o đ m an toàn, tránh l m d ng t i nguyênả ả ạ ụ ạ
o Thanh lý nh ng tài nguyên không c n thi t và quá h nữ ầ ế ạ

– Qu n lý d  án ả ự
– Qu n lý r i ro: kh  năng d  đoán, phát hi n các ả ủ ả ự ệ

r i ro c a d  án và kh  năng gi m thi u các r i ủ ủ ự ả ả ể ủ
ro đó 

– Qu n lý nh ng thay đ i trong yêu c u h  th ngả ữ ổ ầ ệ ố
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Các yêu c u c a m t phân tích viên h  th ngầ ủ ộ ệ ố

• K  năng giao ti pỹ ế
– K  năng trao đ iỹ ổ
– Ph ng v n, l ng nghe, đ t câu h iỏ ấ ắ ặ ỏ
– K  năng vi t t tỹ ế ố
– Trình bày v n đ  m ch l c, rõ ràng qua văn ấ ề ạ ạ

b n, qua bu i gi i thi u v i các thành viên, h i ả ổ ớ ệ ớ ộ
th o,…ả

– Làm vi c đ c l p ho c theo nhómệ ộ ậ ặ
– Qu n lý đ nh h ng c a h  th ng ả ị ướ ủ ệ ố
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Ch ng 1 - T ng quan v  HTTTươ ổ ề

• H  th ngệ ố
• H  th ng t  ch cệ ố ổ ứ
• H  th ng qu n lýệ ố ả
• Thông tin
• H  th ng thông tin ệ ố
• Phân tích thi t k  h  th ngế ế ệ ố
• Vai trò - Yêu c u đ i v i m t phân tích viênầ ố ớ ộ
Ti p c n xây d ng HTTTế ậ ự
• Mô hình và các ph ng pháp mô hình hóaươ
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Chu trình phát tri n h  th ngể ệ ố

• Chu trình phát tri n h  th ng – SDLC (Systems Development ể ệ ố
Life Cycle): bao g m nhi u giai đo n t  khi b t đ u d  án h  ồ ề ạ ừ ắ ầ ự ệ
th ng cho đ n khi k t thúc khai thác h  th ngố ế ế ệ ố

• Các giai đo n trong chu trình có th  thay đ i tùy theo t ng ạ ể ổ ừ
đ n v  (trong kho ng t  3 ơ ị ả ừ  20 giai đo n)ạ

• Vi c phát tri n t  đ ng hóa HTTT bao g m 2 khái ni m:ệ ể ự ộ ồ ệ
– Qui trình phát tri n: các giai đo n, trình t  giai đo n đ  phát tri n h  ể ạ ự ạ ể ể ệ

th ng ố

– Mô hình: các ph ng ti n đ  bi u di n n i dung c a h  th ng thông ươ ệ ể ể ễ ộ ủ ệ ố
qua các giai đo n c a ti n trình ạ ủ ế
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Qui trình và mô hình phát tri n HTTTể

Giai đo n 1ạGiai đo n 1ạ Giai đo n 2ạGiai đo n 2ạ Giai đo n nạGiai đo n nạ…

Ti n trìnhế

Mô hìnhMô hìnhMô hìnhMô hình Mô hìnhMô hìnhMô hìnhMô hình Mô hìnhMô hìnhMô hìnhMô hình

Mô hình
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Ti p c n xây d ng HTTTế ậ ự

Có 2 cách ti p c nế ậ
• Ti p c n h ng ch c năngế ậ ướ ứ
• Ti p c n h ng đ i t ngế ậ ướ ố ượ
Các quy trình phát tri n h  th ngể ệ ố
• Quy trình thác n cướ
• Quy trình tăng tr ngưở
• Quy trình xo n cắ ố
• Quy trình phát tri n nhanh (RAD)ể
• Quy trình l p ráp thành ph nắ ầ
• Quy trình đ ng nh t c a Rational (RUP)ồ ấ ủ
• Quy trình Agile

file:///storage/tailieu/files/source/2011/20110718/bangnguyen1029/../PTTKHTTT_NDLPhuong/PTTK_C1_Phuong.ppt
file:///storage/tailieu/files/source/2011/20110718/bangnguyen1029/../PTTKHTTT_NDLPhuong/PTTK_C1_Phuong.ppt
file:///storage/tailieu/files/source/2011/20110718/bangnguyen1029/../PTTKHTTT_NDLPhuong/PTTK_C1_Phuong.ppt
file:///storage/tailieu/files/source/2011/20110718/bangnguyen1029/../PTTKHTTT_NDLPhuong/PTTK_C1_Phuong.ppt
file:///storage/tailieu/files/source/2011/20110718/bangnguyen1029/../PTTKHTTT_NDLPhuong/PTTK_C1_Phuong.ppt
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Qui trình phát tri n h  th ngể ệ ố

• Qui trình thác n cướ  (waterfall- Royce, 1970)

Kh o sátảKh o sátả

Phân tíchPhân tích

Thi t kế ếThi t kế ế

Cài đ t, ki m thặ ể ửCài đ t, ki m thặ ể ử

B o trìảB o trìả

d  li u, x  lýữ ệ ử

d  li u, x  lý, ữ ệ ử
giao di nệ

Xác đ nh yêu c uị ầ

d  li u, x  lý, ữ ệ ử
giao di nệ
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Quy trình phát tri n h  th ngể ệ ố

Các tính ch tấ
• Tính tu n t : th  t  giai đo n đ c th c hi n t  ầ ự ứ ự ạ ượ ự ệ ừ

trên xu ng, k t qu  c a giai đo n tr c s  là ố ế ả ủ ạ ướ ẽ
đ u vào cho giai đo n sau ầ ạ

• Tính l p: m i giai đo n có th  quay tr  lui t i ặ ỗ ạ ể ở ớ
các giai đo n tr c đó n u c n thi t cho đ n khi ạ ướ ế ầ ế ế
k t qu  c a nó đ c ch p nh n ế ả ủ ượ ấ ậ

• Tính song song: nhi u ho t đ ng trong m t giai ề ạ ộ ộ
đo n có th  đ c th c hi n song song v i các ạ ể ượ ự ệ ớ
ho t đ ng c a giai đo n khác ạ ộ ủ ạ
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Các giai đo nạ

• Giai đo n kh o sátạ ả
– Tìm hi u th c tể ự ế
– N m b t nh ng yêu c u c a ng i s  d ngắ ắ ữ ầ ủ ườ ử ụ
– L p k  ho ch tri n khai.ậ ế ạ ể
– Đ i t ng tham gia: ố ượ

 Nh ng ng i ch u trách nhi m tri n khai HTTT (phía ữ ườ ị ệ ể
khách hàng).

 Nhóm qu n lý d  án (phía công ty phát tri n)ả ự ể
 Nhân viên nghi p v  (ng i s  d ng).ệ ụ ườ ử ụ
 Chuyên viên tin h c (ng i kh o sát)ọ ườ ả
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Các giai đo nạ

• Giai đo n phân tíchạ
– Mô t  l i th c t  thu c ph m vi ng d ng HTTT  m c ả ạ ự ế ộ ạ ứ ụ ở ứ

quan ni m, c u trúc hóa yêu c uệ ấ ầ
 Thành ph n d  li u ầ ữ ệ
 Thành ph n x  lýầ ử

– Phát sinh các ph ng án và l a ch n ph ng án kh  thi ươ ự ọ ươ ả
nh tấ

– Giai đo n phân tích đ c l p v i môi tr ng cài đ t ng ạ ộ ậ ớ ườ ặ ứ
d ng HTTTụ

– Đ i t ng tham giaố ượ
 Nhân viên nghi p v  (ng i s  d ng)ệ ụ ườ ử ụ
 Chuyên viên tin h c (chuyên viên phân tích, thi t k )ọ ế ế
 Nhóm qu n lý d  án (t  ch c, k  ho ch hóa, …)ả ự ổ ứ ế ạ



61

Các giai đo nạ

• Giai đo n thi t kạ ế ế
– Mô hình hóa thành ph n d  li u và x  lý  m cầ ữ ệ ử ở ứ

 Thi t k  lu n lý (t  ch c logic ) ế ế ậ ổ ứ
o Thi t k  d  li uế ế ữ ệ
o Thi t k  ki n trúcế ế ế
o Thi t k  giao di nế ế ệ

 Thi t k  v t lý: chuy n đ i thi t k  lu n lý sang các đ c t  ế ế ậ ể ổ ế ế ậ ặ ả
ph n c ng, ph n m m, k  thu t đ c ch n đ  cài đ t h  th ngầ ứ ầ ề ỹ ậ ượ ọ ể ặ ệ ố

– Liên quan đ n vi c s  d ng m t s  công c  tin h c h  tr  ế ệ ử ụ ộ ố ụ ọ ỗ ợ
cho chuyên viên tin h c trong quá trình thi t kọ ế ế

– Đ i t ng tham gia:ố ượ
 Nhóm qu n lý d  ánả ự
 Chuyên viên tin h c (chuyên viên phân tích, thi t k ) ọ ế ế
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Các giai đo nạ

• Giai đo n cài đ t, th  nghi mạ ặ ử ệ
– L p trình h  th ngậ ệ ố
– Ki m tra nh ng ch c năng, phân h , s  k t h p c a ể ữ ứ ệ ự ế ợ ủ

nh ng phân h  khác nhau, t ng th  c  h  th ng thông tin ữ ệ ổ ể ả ệ ố
– Th  nghi mử ệ
– Xây d ng tài li u h  th ng: tài li u đ c t  h  th ng, tài ự ệ ệ ố ệ ặ ả ệ ố

li u s  d ng, tài li u k  thu t cài đ tệ ử ụ ệ ỹ ậ ặ
– Hu n luy n s  d ngấ ệ ử ụ
– Đ i t ng tham gia: ố ượ

 Nhóm qu n lý d  ánả ự
 Chuyên viên tin h c (L p trình viên, nhân viên ki m tra ch ng ọ ậ ể ươ

trình, ..)
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Các giai đo nạ

• Giai đo n khai thác, b o trìạ ả
– Đ m b o duy trì ho t đ ng n đ nh c a h  th ng thông ả ả ạ ộ ổ ị ủ ệ ố

tin tin h c hóaọ
– S a các l i phát sinh trong quá trình s  d ngử ỗ ử ụ
– Đi u ch nh nh ng thay đ i sao cho phù h p v i các thay ề ỉ ữ ổ ợ ớ

đ i h  th ngổ ệ ố
– B  sung, nâng c p h  th ng m iổ ấ ệ ố ớ
– Đ i t ng tham gia:ố ượ

 Nhóm qu n lý d  án.ả ự
 Nh ng ng i khai thác.ữ ườ
 Chuyên viên tin h c (L p trình viên, chuyên viên phân tích, thi t ọ ậ ế

k , nhân viên ki m tra, ..).ế ể
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Ch ng 1 - T ng quan v  HTTTươ ổ ề

• H  th ngệ ố
• H  th ng t  ch cệ ố ổ ứ
• H  th ng qu n lýệ ố ả
• Thông tin
• H  th ng thông tin ệ ố
• Phân tích thi t k  h  th ngế ế ệ ố
• Vai trò - Yêu c u đ i v i m t phân tích viênầ ố ớ ộ
• Ti p c n xây d ng HTTTế ậ ự
Mô hình và các ph ng pháp mô hình hóaươ
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• Mô hình

• Ph ng pháp mô hình hoáươ
• L ch s  phát tri n các ph ng phápị ử ể ươ
• M t s  mô hình tiêu bi uộ ố ể

Mô hình và các ph ng pháp mô hình hóaươ
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Mô hình

• Là t p h p các ph n t  th ng đ c dùng ậ ợ ầ ử ườ ượ
trong phép t ng ng v i nh ng l p các đ i ươ ứ ớ ữ ớ ố
t ng, các quan h , và nh ng quá trình x  lý ượ ệ ữ ử
nào đó trong lĩnh v c c n mô t  đ  có m t s  ự ầ ả ể ộ ự
bi u di n cô đ ng, t ng quát, có ý nghĩa, đ n ể ễ ọ ổ ơ
gi n và d  hi u. ả ễ ể
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Ph ng pháp mô hình hóaươ

• Ph ng pháp mô hình hóa HTTTươ  (còn g i là ọ
ph ng pháp phân tích thi t k ) đ c đ nh ươ ế ế ượ ị
nghĩa là t p h p các quy t c và th  t  khi ậ ợ ắ ứ ự
th c hi n vi c chuy n đ i m t HTTT sang ự ệ ệ ể ổ ộ
HTTT t  đ ng hóa.ự ộ



68

• Mô hình

• Ph ng pháp mô hình hoáươ
• L ch s  phát tri n các ph ng phápị ử ể ươ
M t s  mô hình tiêu bi uộ ố ể

Mô hình và các ph ng pháp mô hình hóaươ
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M t s  mô hình tiêu bi uộ ố ể

Mô hìnhMô hình

Mô hình t  ch cổ ứMô hình t  ch cổ ứ

Mô hình dòng d  li uữ ệMô hình dòng d  li uữ ệ

Mô hình đ ngộMô hình đ ngộ

Mô hình d  li uữ ệMô hình d  li uữ ệ

Mô hình đ i t ngố ượMô hình đ i t ngố ượ
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Mô hình t  ch cổ ứ
• Mô hình phân c p ch c năngấ ứ : phân rã m t ch c ộ ứ

năng t ng h p thành nh ng ch c năng chi ti t h n.ổ ợ ữ ứ ế ơ
– Ví d : bi u di n các ch c năng c a h  th ng ụ ể ễ ứ ủ ệ ố đ i lý ạ

băng đĩa ABC

H  qu n lý c a ệ ả ử
hàng

Kinh doanh K  toánế Qu n lý t n ả ồ
kho

Qu n lý nh p ả ậ
hàng

Qu n lý ả
xu tấ

Báo cáo 
t nồ

Bán lẻ Qu n lý ả
đ n hàngơ

Qu n ả lý 
công nợ

Ch c năngứ

Quan h  bao ệ
hàm
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Mô hình t  ch cổ ứ

• Mô hình 
luân 
chuy n ể
(h  th ng)ệ ố
– Ví d : ụ

bi u di n ể ễ
quá trình 
x  lý đ t ử ặ
hàng c a ủ
Đ i lý ạ
băng đĩa 
ABC

Đ t mua ặ
băng đĩa

ĐĐ hàng Ki m tra đ n ể ơ
hàng

ĐĐ hàng 
không h p lợ ệ

ĐĐ hàng  
h p lợ ệ

Ki m t n ể ồ
kho

L u đ n ư ơ
hàng

CSDL

T n ồ
kho

Danh 
sách t n ồ

kho

Lên k  ho ch ế ạ
giao

ĐĐ hàng

L p phi u ậ ế
giao hàng

Phi u ế
giao hàng

L u phi u ư ế
giao hàngPhi u giao ế

hàng
Ghi nh n t n ậ ồ

kho m iớ

Khách hàng B  ph n bán hàngộ ậ Kho Văn phòng



72

Mô hình dòng d  li uữ ệ

• Mô hình t ng tác thông tinươ

Khách 
hàng

Phòng 
bán hàng

Văn 
phòng

Kho

Tác nhân

Dòng d  li u, thông tinữ ệ

Đ n đ t hàngơ ặ

ĐĐ hàng b  t  ị ừ
ch iố
Thông tin giao 
hàng

Đ n đ t hàngơ ặ

T n khoồĐ n ơ
đ t ặ
hàng

Thôn
g tin 
giao 
hàng

Ví d : Mô hình t ng tác đ t hàng Đ i lý băng đĩa ABCụ ươ ặ ạ
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Mô hình dòng d  li uữ ệ

• Mô hình dòng d  li u (DFD)ữ ệ
– Ví d : Bi u di n mô hình DFD c a x  lý đ t hàng c a c a hàng ụ ể ễ ủ ử ặ ủ ử

NGK

Khách hàngKhách hàng

Ki m tra ể
ĐĐ hàng

Thông 
báo t  ừ

ch i ĐĐ ố
hàng

Đ n đ t hàngơ ặ

ĐĐH không h p lợ ệ

ĐĐH b  t  ch iị ừ ố

L u ĐĐ ư
hàng

Đ n đ t hàngơ ặ

ĐĐH h p ợ
lệ

Tính t n ồ
kho

L p hóa ậ
đ n giao ơ

hàng

T n kho băng đĩaồ

Hoá đ n giao hàngơ

Băng đĩa giao + hóa 
đ nơ

ĐĐH đ  hàng giaoủ

ĐĐ hàng

Thông tin t n kho ồ

ĐĐ H m iớ

Hóa đ n giao hàngơ

X  lýử

Dòng d  li uữ ệ

Đ u cu iầ ố

Kho d  li uữ ệ
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Mô hình đ ngộ

• Mô hình m ng Petri-netạ
– Ví d : các tr ng thái c a m t đ n đ t hàngụ ạ ủ ộ ơ ặ

Đ t hàngặ Lên l ch giao hàngị

Giao hàng

Thanh toán

ĐĐ hàng 
m iớ

Đã lên l chị

Đã giaoĐã thanh 
toán

Tr ng tháiạ

Bi n cế ố

Tr ng thái ạ
hi n hànhệ
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Mô hình đ ngộ

• Mô hình tr ng tháiạ
– Ví d : tr ng thái m t đ n đ t hàngụ ạ ộ ơ ặ

Tr ng thái kh i t oạ ở ạ

Tr ng thái k t thúcạ ế

Tr ng tháiạ

Bi n cế ố

ĐĐ hàng m iớ H p lợ ệ

B  t  ch iị ừ ố Đã lên l ch giaoị

Đã thanh toán

Đ t hàngặ
Ch p nh n đ t ấ ậ ặ

hàng

T  ch i do không ừ ố
h p lợ ệ

Thanh toán

Giao hàng

Đã giao

Lên l ch giao ị

2 năm

1 tháng
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Mô hình đ ngộ

• Mô hình x  lý Meriseử
– Ví d : bi u di n x  lý c a m t đ n đ t hàngụ ể ễ ử ủ ộ ơ ặ

Đ t hàngặ

Ki m tra đ n hàngể ơ

Đ cượ Không

T  ch i đ n ừ ố ơ
hàng

Lên l ch giao ị
hàng (b)

Thanh toán 
đ n hàng(a)ơ

a và b

Giao hàng

Luôn luôn

Đ n hàng đã ơ
giao

Bi n cế ố

Đ ng bồ ộ

Hành đ ngộ
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Mô hình d  li uữ ệ

• Mô hình quan hệ
• BANGDIA(MA_BD, TEN_BD, LOAI, DVTINH, DON_GIA)
• ĐĐHANG_NGK(SO_DDH, NGAY_DAT, KHACH_HANG, 

NGAYGIAO, TRANG THAI)
• CHITIET_DDH(MA_BD, SO_DDH, SL_DAT, DONGIA_DAT)

• C u trúc c  b nấ ơ ả
• QUAN_H 1 (Ệ THU C TÍNH KHÓA1Ộ , THU C TÍNH,Ộ

…)
• QUAN_H 2 (Ệ THU C TÍNH KHÓA2Ộ , THU C TÍNH Ộ

KHÓA NGO I,…)Ạ
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Mô hình d  li uữ ệ

• Mô hình m ngạ

BANGDIA

ĐĐHANG

CHITIET_DDH

KHÁCH_HANG

LOAI_BD Lo i th c ạ ự
thể

Liên k t 1-1ế
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Mô hình d  li uữ ệ

• Mô hình th c th  - k t h pự ể ế ợ

BANGDIA

ĐĐHÀNG_BD

Đ TẶ

KHÁCH_HÀNG

LO I_BDẠTHU CỘ

C AỦ

(0,n)

(1,n)

(1,1) (0,n)

(1,n)(1,1)

Th c thự ể M i k t h pố ế ợ
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Mô hình đ i t ngố ượ

• Mô hình đ i t ng theo OOAố ượ

L p & đ i t ngớ ố ượ
K t h pế ợ

T ng quát hoáổ
(IS – A)

Thành ph nầ
(Is –  Part - Of)

Thông đi pệ
(Message)

Đ i tácố

Mã số
H  tênọ
Đ a chị ỉ
Đi n tho iệ ạ

Nhà cung ngứ

Ph ng th c thanh toánươ ứ

Khách hàng

Công n  t i đaợ ố

Tr  giá đ t hàng()ị ặ

BANGDIA

Mã số
Tên
ĐVT
Đ n giáơ

ĐĐ Hàng

Mã số
Ngày đ tặ
Ngày giao
T ng tr  giáổ ị
Tính tr  gia ĐĐ ị
hàng()

BD đ tặ

S  l ng đ tố ượ ặ
Đ n giáơ
Tr  giá()ị

1

n

n

n

1

n
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UML (Unified Modeling Language)

Class A

Class B

3

Class 
diagram

:Class A

b1:Class B b2:Class B b3:Class B

Object 
diagram

: Class A : Class C: Class B

Message 1
Message 2

Message 3
Message 4

Sequence 
diagram
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THÔNG TIN THAM CHI UẾ
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Các qui trình phát tri n h  th ngể ệ ố

• Qui trình tăng tr ngưở  (D. R. Grahma, 1989 )
– Hoàn thành t ng thành ph n c a h  th ng ừ ầ ủ ệ ố
– M i b c tăng tr ng áp d ng qui trình tuy n tính xây d ng hoàn ỗ ướ ưở ụ ế ự

thành m t ph n c a h  th ng ộ ầ ủ ệ ố
– Nh c đi m:ch  phù h p cho nh ng h  th ng có s  phân chia rõ ượ ể ỉ ợ ữ ệ ố ự

ràng  và chuy n giao theo t ng ph n ể ừ ầ

Phân tích Thi t kế ế L p trìnhậ Th  nghi mử ệ Chuy n giao ph n 1ể ầ

Tăng tr ng 1ưở

Phân tích Thi t kế ế L p trìnhậ Th  nghi mử ệ Chuy n giao ph n 2ể ầ

Tăng tr ng 2ưở

Phân tích Thi t kế ế L p trìnhậ Th  nghi mử ệ Chuy n giao ph n 3ể ầ

Tăng tr ng 3ưở

file:///storage/tailieu/files/source/2011/20110718/bangnguyen1029/../PTTKHTTT_NDLPhuong/PTTK_C1_Phuong.ppt


84

Các qui trình phát tri n h  th ngể ệ ố
• Qui trình xo n cắ ố  (Boehm, 1988 )

– M t đ c đi m quan tr ng c a qui trình này là nh n m nh vi c qu n ộ ặ ể ọ ủ ấ ạ ệ ả
lý rũi ro

– D a trên khái ni m chu trình phát tri n, qui trình này là các chu trình ự ệ ể
l p  ặ

Đánh giá các 
ph ng ánươ

Phát tri n và ki m ể ể
tra

L p k  ho ch cho chi ậ ế ạ
trình k  ti pế ế

Xác đ nh m c tiêu, các ị ụ
ph ng án, các ràng ươ

bu cộ

Chu trình 1

Chu trình 2

Chu trình 3

file:///storage/tailieu/files/source/2011/20110718/bangnguyen1029/../PTTKHTTT_NDLPhuong/PTTK_C1_Phuong.ppt
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Các qui trình phát tri n h  th ngể ệ ố

• Qui trình phát tri n nhanhể  (RAD – Rapid 
Development Application - James Martin, 1991) 
– Ng i phát tri n h  th ng và các ng i s  d ng h  ườ ể ệ ố ườ ử ụ ệ

th ng s  làm vi c k t h p ch t ch  v i nhauố ẽ ệ ế ợ ặ ẽ ớ
– Không ph i là m t ph ng pháp lu n riêng l  mà là m t ả ộ ươ ậ ẽ ộ

chi n l c chung đ  phát tri n HTTT, có nh ng đ c ế ượ ể ể ữ ặ
đi m sau:ể
 S  d ng các công c  ph n m m và các môi tr ng phát tri n ử ụ ụ ầ ề ườ ể

tr c quan đ  đ  bi u di n t i đa các k t qu  đ t đ c ự ể ể ể ễ ố ế ả ạ ượ
 Đ y nhanh vi c phân tích v n đ , thi t k  m t gi i pháp h  ẩ ệ ấ ề ế ế ộ ả ệ

th ng ố
 Là m t quá trình l p thay đ i và đi u ch nh ộ ặ ổ ể ỉ
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Các qui trình phát tri n h  th ngể ệ ố

• Qui trình phát tri n nhanh do James martin đ  ể ề
xu t, 1991ấ

Xác l p y u ậ ệ
c uầ

(Requirements 
planning)

Xác l p y u ậ ệ
c uầ

(Requirements 
planning)

Thi t kế ế
(User design)

Thi t kế ế
(User design)

Xây d ngự
(Construction)

Xây d ngự
(Construction)

Chuy n giaoể
(Cutover)

Chuy n giaoể
(Cutover)
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Các qui trình phát tri n h  th ngể ệ ố

• Qui trình l p ráp thành ph nắ ầ  (component)
– D a trên vi c tái s  d ng thành ph n ph n m m có s nự ệ ử ụ ầ ầ ề ẵ
– Phát tri n m t ph n m m đ c th c hi n b ng cách t p h p l i các ể ộ ầ ề ượ ự ệ ằ ậ ợ ạ

thành ph n có s n ầ ẵ
– Là m t quy trình l p, m i chu trình g m 4 giai đo nộ ặ ỗ ồ ạ

Đánh giá các ph ng ươ
án, thành ph nầ

Phát tri n và ki m tra:ể ể
B  sung, đi u ch nh và ổ ề ỉ

tích h p thành ph nợ ầ

L p k  ho ch cho chi ậ ế ạ
trình k  ti p:ế ế

Đánh giá, tuy n ch nể ọ

Xác đ nh m c tiêu, các ị ụ
ph ng án, các ràng bu c:ươ ộ
Nh n th c, hình thành, tìm ậ ứ

ki m gi i phápế ả

Chu trình 1

Chu trình 2

Chu trình 3
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Các qui trình phát tri n h  th ngể ệ ố

• Qui trình đ ng nh t c a Rationalồ ấ ủ  (RUP – Rational 
Unified Process)

M t vòng l p ộ ặ
trong giai đo n ạ
construction
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